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BẢNG GIÁ
GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ GAN

Stt Chức năng khám Đơn giá (VNĐ)

1 Khám lâm sàng Khám tai mũi họng

Bác sĩ thăm khám và tư vấn,
 đo dấu hiệu sinh tồn: Mạch, nhiệt độ, 
huyết áp, đo chiều cao,
 cân nặng BMI

2 Chụp Xquang ngực thẳng Phát hiện các bệnh về lao, phổi, u, … Bệnh 
tim liên quan tới phổi.

3
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, 
thận, bàng quang)

Đánh giá các bất thường ở ổ bụng: gan, 
thận, mật, tử cung buồng trứng (đối với 
nữ), tuyến tiền liệt (đối với nam).

4 Nước tiểu toàn phần Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy 
tự động)

Phát hiện bệnh tiểu đường, các bệnh thận, 
viêm cầu thận, viêm đường tiết niệu và các 
bệnh lý của các cơ quan khác trong cơ thể 

Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Phát hiện tình trạng tổn thương gan do 
rượu bia, virus, viêm gan mạn tính

Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Phát hiện tình trạng tổn thương gan do 
sinh hoạt, bệnh lý, thuốc.

6 Kiểm tra viêm gan do 
rượu bia

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 
Transferase) [Máu]

Phát hiện tình trạng viêm gan do độc gan, 
đặc biệt do bia rượu.

Định lượng Creatinin (máu)
Định lượng Urê máu [Máu]

HBsAg miễn dịch tự động Định lượng kháng nguyên bề mặt của siêu 
vi B, phát hiện viêm gan B

HBsAb định lượng  là kháng thể kháng virus viêm gan B, và 
thường được định lượng theo đơn vị IU/L

HCV Ab test nhanh
Phát hiện sự có mặt của kháng thể viêm 
gan C, phát hiện có nhiễm viêm gan C hay 
không

9 Định lượng Bilirubin trực tiếp/Gián 
tiếp/toàn phần [Máu]

Kiểm tra tình trạng bài tiết mật

10 Định lượng Protein toàn phần [Máu] Tầm soát bệnh lý về gan, thận

11 Định lượng AFP (Alpha 
Fetoproteine) [Máu]

Chỉ điểm  ung thư gan 

12 Định lượng Albumin [Máu]

 Xét nghiệm quan trọng trong các xét 
nghiệm sinh hóa khi kiểm tra sức khỏe. 
Những người bị nghi ngờ mắc bệnh gan, 
đa u tủy xương, bệnh thận, suy kiệt sức 
khỏe,... thường được chỉ định thực hiện xét 
nghiệm định lượng Albumin huyết thanh

13
Thời gian thromboplastin một phần 
hoạt hóa (APTT), Thời gian 
prothrombin (PT)

Xét nghiệm đông máu

14 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 
(bằng máy đếm laser)

Phân tích hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, 
huyết sắc tố, hematocrit, công thức bạch 
cầu … để phát hiện các bệnh về máu, viêm 
nhiễm, thiếu máu…

I: CÁC HẠNG MỤC KHÁM BỆNH ĐỊNH KỲ: 

7 Kiểm tra chức năng thận Đánh giá chức năng thận.

8 Viêm gan

Xét nghiệm khác

Chẩn đoán hình ảnh

II: CÁC HẠNG MỤC VỀ XÉT NGHIỆM: 

5 Kiểm tra chức năng gan

Danh mục khám

Giá dịch vụ: 1.715.000 VNĐ1.715.000 VNĐ1.715.000 VNĐ1.715.000 VNĐ


